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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 thảng 01 năm 2023 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 

tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 
quán lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dtrỡng cán bộ, công chúc, viên chức 

Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 thảng 6 nảm 2015; 
Càn cứ Luật Sỹ quan Quản đội nhân dân Việt Nam ngày 21 thủng 12 

năm 1999; Luật sưa đôi, bô sung một so điều Luật Sỹ quan Quân đội nhân dán 
Việt Nam ngày 03 thảng 6 năm 2008 và Luật sửa đôi, bô sung một sổ điêu Luật 
Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27 tháng 11 nảm 2014; 

Cân cứ Luật Nghĩa vụ quản sự ngày 19 thảng 6 nãm 2015, Luật Quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng ỉl 
năm 2015, Luật Công an nhân dân ngày 20 thảng IỊ năm 2018; 

Cản cử Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phu quy định chi tiết thi hành một số điểu cùa Luật ngàn sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thủng 7 năm 2017 cùa 
Chỉnh phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn vá cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính,Ể 

Căn cử Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 20ỉ 7 của 
Chỉnh phù vê đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cử Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 cùa 
Chính phu sửa đổi, bổ sung một so điểu cùa Nghị định số Ỉ01/20I7/NĐ-CP 
ngày 01 thảng 9 năm 2017 của Chính phủ vẻ đào tạo, bôi dưỡng cảu bộ, công 
chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 thảng 10 năm 2009 của 
Chỉnh phủ vẻ chức danh, sô lượng, một sô chẽ độ, chính sách đôi với cán bộ, 
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên 
trách ở cắp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2019 của 
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Chính phủ sửa đôi, bổ sung một sổ quy định về cán bộ, công chức cắp xã và 
người hoạt động không chuyên trách ở cắp xã, ở thôn» tố dân phổ; 

Theo đê nghị của Vụ trường Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi, bô sưng một so điều 

của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 20ì8 của Bộ trường 
Bộ Tài chỉnh hướng dán việc lập dự toán, quàn lý, sứ dụng vờ quyết toán kinh 
phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều lế Sửa đồi, bố sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-
BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẩn 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công 
tác đào tạo, bồi duởng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là 
Thông tư số 36/2018/TT-BTC) 

1. Sửa đôi tên khoản 2 và điêm b khoản 2 Điều 1 như sau: 
"2ệ Thông tư này áp dụng dối với các đổi tượng được đào tạo, bồi dườnu 

bao gồm: 
b) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tồ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tinh, 
câp huyện và công chức xã ,  phường, thị  trấn (sau đây gọi  là cấp xây . 

2. Sừa đồi Điều 2 như sau: 
"Điều 2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm báo từ 

nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí cùa cơ 
quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài 
trợ của tô chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định cúa pháp luật. 

2. Kinh phí đào tạo, bồi dường viên chức do viên chức đóng góp, nguồn 
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lặp và các nguồn khác báo đảm theo quy 
định của pháp luật. 

a) Đôi với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bào đảm chi 
thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao 
hàng năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) theo quy 
định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Đôi với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, 
nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) và Quỳ phát triền hoạt 
động sự nghiệp của đơn vị theo quy dịnh về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

c) Dối với đơn vị sự nghiệp cồng lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đâu tư, đơn vị sự nghiệp công lặp tự bảo đảm chi thường xuyên, kinh phí do 
đơn vị tự dảm báo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triến hoạt 
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động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) theo 
quy định vê cơ chê tự chù tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Trường họp kinh phí đào tạo, bồi dường viên chức theo các Chương 
trình, Đe án được cấp có thấm quyền phê duyệt thì nguồn kinh phí thực hiện 
theo các Chương trình, Đe án đó. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tô chức chính trị 
- xã hội ở Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tinh chủ động bố trí từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, 
viên chức ià nừ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng 
theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. 

5. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng 
Thông tư này do cá nhân, nguôn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và các 
nguôn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm theo quy định của pháp luật". 

3. Sửa đôi khoán 1 và bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 3 như sau: 
a) Sửa đồi khoan 1 Điều 3 như sau: 
"1. Kinh phí đào tạo, bồi dường CBCC được sử dụng đế thực hiện nhiệm 

vụ đào tạo, bồi dường thường xuyên hàng năm cho CBCC thuộc phạm vi quàn 
lý của cơ quan, đơn vị theo kê hoạch đào tạo, bôi dường được cấp có thâm 
quyền phê duyệt (bao gồm đào tạo, bồi dường trực tiếp tại cơ sớ và cử đi đào 
tạo, bôi dường tại các cơ sờ đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chính trị; kiến 
thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, 
kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm"; 

b) Bô sung khoản 4 và khoản 5 Điêu 3 như sau: 
"4. Căn cứ phân loại đơn vị sự nghiệp công theo phương án tự chù tài 

chính dược cơ quan có thâm quyền phê duyệt, căn cứ yêu câu thực tế, mức giá 
thực tế trên thị trường và khả năng tài chính; các cơ sờ đào tạo, bồi dường được 
quyết định một số mức chi, nội dung chi theo thẩm quyền quy định tại Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 
chê tự chũ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

5. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện đau thầu, đặt hàng dịch vụ 
dào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách nhà nước 
thì thực hiện theo quy định của Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản 
phâm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên". 

4. Bô sung gạch đầu dòng cuối cùng điểm a khoản 3 Điều 4 như sau: 
Các chi phí phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dường thông qua 

hình thức trực tuyến từ xa 
+ Chi mua săm, thuê thiêt bị, phân mêm và các hạng mục ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dường thông qua hình thức trực 
tuyến từ xa (phần mềm tồ chức đào tạo, bồi dường trực tuyến; bài giảng, phần 
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mềm mô phỏng, thiết bị phục vụ giảng dạy trực tuyến từ xa; chi phí đường 
truyền và các chi phí công nghệ thông tin khác); 

+ Chi số hóa tài liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiêp đào tạo, bôi 
dường thông qua hình thức trực tuyến từ xa;" 

5. Sửa đối điếm b khoản 3 Điều 4 như sau: 
"b) Trường họp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí đào tạo, bồi dường 

CBCC, viên chức nhưng không có cơ sớ đào tạo, bồi dường, không đủ điêu 
kiện tự tổ chức lóp phải cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dường ờ các cơ sở 
đào tạo, bồi dường khác thì cơ quan, đơn vị thanh toán cho các cơ sở đào tạo, 
bồi dường căn cứ hợp đồng ký kết giừa hai bên theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sụ nghiệp công sứ dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trường hợp không đủ 
điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ thì cơ quan, đơn 
vị quyết định hỗ trợ trực tiếp cho CBCC, viên chức được cử đi học các khoản 
học phí, tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bất buộc và các khoản chi phí bat 
buộc khác phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng căn cử thông báo, hóa đơn, 
chứng từ của cơ sở đào tạo, bồi dường". 

6. Bô sung vào điêm i khoản 2 Điêu 5 như sau: 
Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống ứng dụng công nghộ thông tin 

phục vụ đào tạo, bồi dường trực tuyến từ xa 
Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dường CBCC căn cứ sự cần 

thiết quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng 
dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đù các quy định 
cùa pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hoá dơn, các quy định về ứng 
dụng công nghệ thông tin; 

- Chi số hóa tài liệu phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dường trực tuyến từ 
xa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 
năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên 
quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

- Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành đối với các lớp học 
cần sử dụng vật tư, nguyên nhiên vặt liệu thực hành". 

7. Sửa đồi điếm e, điềm 1 và điếm m khoản 2 Điều 5 như sau: 
"e) Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: 
Căn cứ mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Điều 8 Thông tư số 

69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý kinh phí chuấn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng 
đối với giáo dục phô thông; thủ trướng cơ quan, đơn vị tô chức bôi dường 
CBCC quyết định mức cụ thế và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội 
bộ của dơn vị; 
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Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy 
trong các cơ sở đào tạo, bồi dường, thực hiện quy đồi thời gian ra giờ chuân 
theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 
của Bộ trường Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều cùa Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 
dường cán bộ, công chức, viên chức, các văn bán bô sung, sửa đôi (nêu có) và 
các văn bản hướng dẫn chuyên ngành có liên quan; 

1) Chi biên soạn chương trình, tài liệu bôi dường mới; chi chinh sửa, bô 
sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dường: 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 
2018 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dụng 
chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, 
giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo 
trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình đào tạo, bồi 
dường; 

m) Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dường CBCC cùa các cơ 
sở đào tạo, bồi dường hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mơ lớp dào 
tạo, bồi dường: 

Cơ sở đào tạo, bồi dường hoặc cơ quan tồ chức lớp đào tạo, bồi dường 
CBCC được phép trích tối đa không quá 10% trên tồng kinh phí của mồi lớp 
học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dường được phân 
bô dê chi hoạt động quán lý trực tiếp các lớp bồi dường CBCC quy định tại 
gạch đầu dòng thứ 14 điếm a khoán 3 Điều 4 Thông tư này. 

Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở đào tạo, bồi 
dường, cơ quan tô chức lớp bồi dưỡng được chủ động sứ dụng cho các nội 
dung khác có liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dường CBCC. Cơ sớ dào 
tạo, bồi dường, cơ quan tô chức lớp bồi dường CBCC có trách nhiệm quy định 
trong quy chê chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh 
phí quán lý lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước". 

8. Sửa lại tên và bô sung gạch đâu dòng cuối cùng, điểm k khoản 2 Điều 
5 như sau: 

"Chi phí tô chức đi khảo sát, thực tế theo yêu cầu của chương trình đào 
tạo do cấp có thấm quyền ban hành. 

- Chi thuê hội trường và các thiết bị đi kèm; tiền tài liệu, văn phòng 
phâm, nước uống, thuốc y tế thông thường; thù lao, phụ cấp tiền ăn, phương 
tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên, dịch thuật và các khoản chi cần thiết 
khác phục vụ khảo sát, thực tế (nếu có) theo quyết định đi khảo sát, thực tế cua 
cơ sở đào tạo, bồi dường, cơ quan tổ chức lớp bồi dường CBCC: thực hiện theo 
các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo quv định tại điềm a, b, c, d, đ, i 
khoản này". 
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Điều 2. Điều khoản thỉ hành 
1Ệ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày^c tháng 3 năm 2023. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn 

vị phàn ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Dâng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Vãn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CƯ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Sờ Tài chính, KBNN các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bàn QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng Thông tin diện tử của Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, iỉCSN (250 bản)./ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

hành Hưng 


